
 
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 

 

Hà Nam, ngày          tháng         năm 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng 

   

 Thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam thông báo danh sách 180 giấy phép lái xe khai 

báo mất được cấp lại từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021, nay giấy phép lái xe cũ 

không còn giá trị sử dụng (có danh sách kèm theo). 

Sở GTVT Hà Nam đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, phát hiện xử lý theo 

thẩm quyền. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục ĐBVN (b/ cáo); 

- Sở GTVT các tỉnh, tp (p/hợp); 

- Công an tỉnh Hà Nam (p/hợp); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu VT, VTPTNL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE MẤT XIN CẤP LẠI  KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

( Ban hành kèm theo Thông báo số……..../TB-SGTVT ngày…..../…..../2021 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam) 

         

Stt Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi cư trú 

Hạng 

Số GPLX Ngày cấp Nơi cấp 
GPLX 

1 

BÙI CAO CƯỜNG 

 26/03/1994 037094003129 -X. Sơn Hà, H. Nho Quan, T. Ninh Bình C 370167002477 22/03/2016 Ninh Bình 

2 LẠI VĂN QUANG 27/11/1977 035077003742 -X. Liêm Chung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350035001508 11/08/2015 Hà Nam 

3 BÙI THỊ KHÁNH DIỆU 10/06/1992 113563304 -X. Tượng Lĩnh, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 171174997309 01/10/2017 Hoà Bình 

4 VŨ THỊ HOA 25/10/1981 035181003379 -P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 351207003436 14/08/2020 Hà Nam 

5 NGUYỄN VĂN PHÚC 19/11/1996 017490898 -X. Tri Thủy, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội A1 260196013149 29/07/2019 Vĩnh Phúc 

6 NGUYỄN XUÂN TỚI 21/07/1997 168608952 

-X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 790172099893 30/05/2017 
Hồ Chí 

Minh 

7 NGUYỄN XUÂN TỚI 21/07/1997 168608952 

-X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam C 790172099893 28/12/2018 
Hồ Chí 

Minh 

8 NGUYỄN THỊ THUỲ AN 30/10/1985 035185005253 -X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AF423427 28/04/2008 

Thái 

Nguyên 

9 VŨ THÀNH ĐẠT 25/02/1997 168602684 -X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 330150015967 14/07/2015 Hưng Yên 

10 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 26/08/1958 035058001139 -P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 X018853 15/07/2005 Hà Nam 

11 VŨ QUỐC HUY 08/10/2002 035202001890 -X. Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350216000393 04/02/2021 Hà Nam 

12 TRẦN TIẾN THÀNH 27/09/1990 168325025 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1|C AG647611 12/01/2009 Hà Nam 

13 NGUYỄN VĂN TUÂN 10/07/1994 035094003945 -X. Tiên Hải, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350184000728 17/10/2020 Hà Nam 

14 ĐỖ NGỌC TÙNG 24/04/1986 035086002015 -X. Nhân Mỹ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 Y831924 05/12/2005 Hà Nội 

15 NGUYỄN QUỐC ĐỘ 01/01/1984 035084002400 -X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 AS316567 27/07/2011 Hà Nội 

16 ĐINH VĂN ĐỨC 17/06/1997 168558799 -X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1|B2 350152004194 14/01/2016 Hải Phòng 



17 LƯỜNG VĂN NGUYỆN 30/04/1995 050947295 -X. Nà Mường, H. Mộc Châu, T. Sơn La A1|B2 350141006200 13/01/2015 Hà Nam 

18 TRẦN VĂN THÀ 15/08/1954 035054001490 

-P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, T. Hà 

Nam A1 AX587850 14/12/2012 Hà Nội 

19 DƯƠNG ĐIỆN BIÊN 05/03/1992 035092004144 

-X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 AX585285 11/12/2012 Hà Nội 

20 PHẠM VĂN CHIẾN 22/05/1991 168396868 

-X. Thanh Thủy, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 010158019083 23/03/2015 Hà Nội 

21 NGUYỄN VĂN NHẬT 21/03/1990 162909623 

-X. Nam Thanh, H. Nam Trực, T. Nam 

Định E|FC 310159022591 31/08/2017 Hải Phòng 

22 NGUYỄN XUÂN THÊM 13/07/1983 035083003650 -TT. Ba Sao, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1|FC 350107000387 26/07/2018 Hà Nam 

23 TRẦN VĂN BA 20/05/1995 168473048 -X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 350140001970 14/05/2014 Hà Nam 

24 TẠ VĂN CHUYÊN 07/11/1986 168193985 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1 AD523237 18/10/2007 Hà Nam 

25 NGUYỄN VĂN DIỆN 13/07/1985 036085008088 -X. Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350168000904 21/11/2020 Hà Nam 

26 NGUYỄN ANH DŨNG 05/07/1996 168532713 -X. Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam B2 350188000650 01/06/2018 Nam Định 

27 NGUYỄN ANH DŨNG 05/07/1996 168532713 -X. Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 350188000650 27/02/2018 Hà Nam 

28 TRẦN THỊ HIÊN 12/08/1989 036189003588 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1 AS324571 05/07/2011 Hà Nam 

29 PHẠM VĂN HỌC 07/11/1994 168540599 

-X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam C 350132007472 12/02/2018 Ninh Bình 

30 PHẠM VĂN HỌC 07/11/1994 168540599 

-X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam A1 350132007472 26/12/2013 Hà Nam 

31 NGUYỄN VĂN THẮNG 20/11/1988 035088003262 -X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 240132560272 20/09/2013 Bắc Giang 

32 TRỊNH VĂN TRÍ 04/08/1981 035081002958 -X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 U787468 04/02/2005 Hà Nam 

33 VŨ NGỌC TUẤN 12/10/1984 035084001386 -P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam C 310161852708 13/06/2016 Hải Phòng 

34 PHẠM THUỲ DUNG 11/08/1989 

035018900174

3 -TT. Quế, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 AK157391 12/06/2009 Hà Nam 

35 
NGUYỄN HOÀNG 

DƯƠNG 26/08/1994 035084003157 -P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 AX190867 24/09/2012 Hà Nam 



36 TRẦN KHẮC HOÀN 02/02/1980 168011729 -X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà Nam C 370067000001 26/02/2019 Hà Nam 

37 
NGUYỄN THỊ THANH 

NGA 19/09/1984 035184006217 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1|B1 351126000752 09/07/2015 Hà Nam 

38 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 07/12/1990 001190023924 -X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội A1 351163002537 09/07/2016 Hà Nam 

39 TRẦN VĂN SANG 28/03/1987 035087005041 -P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 AB375466 03/12/2006 Hà Nội 

40 NGUYỄN VĂN TOÀN 08/01/1992 

035092200350

7 -P. Duy Hải, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 AV962757 12/09/2012 Hà Nội 

41 VŨ VĂN CHỦNG 10/07/1993 034093001550 

-X. Đông Trung, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình A1 350196003249 25/10/2019 Hà Nam 

42 TRƯƠNG TUẤN ĐẠT 03/12/1999 035099000386 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A2 010179129026 05/03/2019 Hưng Yên 

43 VŨ THỊ DUNG 06/06/1971 035171003027 -X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AM100828 27/10/2009 Hà Nam 

44 ĐỖ THỊ NHƯ HOA 16/07/1997 001197005272 -X. Hồng Quang, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội A1 351161002184 15/06/2016 Hà Nam 

45 KIỀU MINH NGHĨA 15/09/1987 168221448 -X. Tượng Lĩnh, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 350121002666 29/02/2016 Hà Nam 

46 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 24/01/1994 168506785 -X. Bắc Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam C 350143001919 13/03/2017 Hải Phòng 

47 NGUYỄN VĂN THUẬN 08/01/1981 168956823 -X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam C 350129003717 29/12/2016 Hà Nam 

48 DƯƠNG TRƯỜNG THỨC 24/08/1989 001089001331 -X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội A1 350111004232 03/03/2021 Hà Nam 

49 ĐẶNG THU TRANG 01/08/1991 168325437 
-P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1|B2 351122001621 04/10/2016 Hà Nam 

50 NGUYỄN ANH TUẤN 10/05/1983 168066066 -X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1|C 350134002046 28/12/2019 Hà Nam 

51 PHẠM ĐỨC TUẤN 08/07/1984 035084000811 -X. Phù Vân, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350120001459 26/03/2016 Hà Nam 

52 NGUYỄN DUY DƯƠNG 03/02/1990 035090000107 -X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 350098004629 21/12/2019 Hà Nam 

53 NGUYỄN NGỌC HUY 24/08/1999 035099001788 -X. Nhân Thịnh, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 350177003558 23/01/2018 Hà Nam 

54 TRẦN VĂN LONG 10/01/1979 035079001841 -P. Hòa Mạc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 350061003121 10/11/2017 Hà Nam 

55 LÊ MAI PHƯƠNG 02/09/1995 168555604 -TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 351165000054 04/01/2016 Hà Nam 

56 TRẦN THỊ THIÊN 30/03/1975 161089855 -P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 F816220 20/05/2001 Hà Nam 



57 BÙI NGỌC XUÂN 01/02/1974 035074001621 -P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1|C AL242502 29/09/2009 Hà Nam 

58 MAI HỒNG HÀ 05/12/1980 035180003126 -P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam B2 331143008373 19/05/2014 Hưng Yên 

59 MAI HỒNG HÀ 05/12/1980 035180003126 -P. Đồng Văn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1|B2 M286020 12/06/2003 Hà Nam 

60 NGUYỄN VĂN HỌC 03/08/1997 168591737 -X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 360197003366 30/05/2019 Nam Định 

61 NGUYỄN VĂN HỌC 03/08/1997 168591737 -X. Tràng An, H. Bình Lục, T. Hà Nam C 360197003366 19/07/2019 Nam Định 

62 VŨ MẠNH HÙNG 01/01/1965 03506502002 

-X. Thanh Nghị, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam C 370171005558 18/07/2017 Ninh Bình 

63 PHẠM QUANG KHẢI 07/07/1984 164180176 -X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh Bình A1|C 370103027823 12/11/2020 Hà Nam 

64 

NGUYỄN THỊ 

NHƯỜNG 24/04/1980 151396775 -X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 AK266764 01/01/2006 
Hồ Chí 

Minh 

65 VŨ THỊ SINH 30/03/1997 035197000787 -X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A2|B2 351152001510 10/03/2020 Hưng Yên 

66 LẠI VĂN THẮNG 08/08/1974 035074000939 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1 350037000556 01/04/2015 Hà Nam 

67 LÊ HỒNG THANH 12/02/1985 035085002105 -P. Tiên Nội, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 350079002381 07/03/2016 Hà Nam 

68 PHẠM THỊ THỦY 20/06/1985 

035618500140

5 

-X. Thanh Hải, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 AG645956 23/12/2008 Hà Nam 

69 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 05/06/1958 168459255 -X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam FC 350942000001 21/03/2020 Hà Nam 

70 VŨ VĂN HẬU 02/09/1990 168378478 

-P. Châu Giang, TX. Duy Tiên, T. Hà 

Nam C 370149008411 23/10/2019 Hà Nam 

71 LƯƠNG HUY HIẾU 20/11/1978 168144215 

-P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1|B2 AG645893 23/12/2008 Hà Nam 

72 PHẠM ĐỨC HOÀNG 26/05/2001 035201002814 

-P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1 350200000325 04/06/2020 Hà Nam 

73 VŨ THỊ HƯỜNG 15/08/1970 168147263 -X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 V244663 23/05/2005 Hà Nam 

74 NGUYỄN VĂN THAO 28/07/1974 035074002555 -TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AS868227 14/09/2011 Hà Nam 

75 NGUYỄN THỊ DỊU 15/04/1989 035189002102 

-X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 

350120700576

8 29/08/2016 Hà Nam 

76 TRỊNH TIẾN DUYỆT 06/07/1996 035096002722 -X. Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà A1 360148006008 18/07/2014 Nam Định 



Nam 

77 NGUYỄN THỊ HẢO 13/12/1990 168301015 -X. Hưng Công, H. Bình Lục, T. Hà Nam B2 AU489156 23/03/2012 Hà Nội 

78 NGÔ VĂN NĂM HOÀN 22/01/1989 168215827 -X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam FC 350122001262 26/08/2020 Hà Nam 

79 ĐINH VĂN NGỌC 08/06/1989 112284455 -X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội B2 010158044463 25/06/2015 Hà Nội 

80 ĐẶNG THỊ TẶNG 07/01/1987 035187001903 -P. Tiên Nội, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 AM379253 21/01/2010 Đà Nẵng 

81 NGUYỄN THẾ THẮNG 02/01/1972 168335464 -X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 350974000046 29/05/2014 Hà Nam 

82 LÊ NGỌC THIỆN 15/01/2001 035201002234 

-P. Châu Giang, TX. Duy Tiên, T. Hà 

Nam A1 350193002382 12/08/2019 Hà Nam 

83 ĐẶNG THÀNH TUYÊN 07/12/1990 035090003955 -X. Kim Bình, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 AS325005 05/07/2011 Hà Nam 

84 NGUYỄN TUẤN HẢI 28/08/1984 031084002013 

-X. Quang Hưng, H. An Lão, TP. Hải 

Phòng A1|C Q153793 12/02/2004 
Hồ Chí 

Minh 

85 VŨ THỊ HIỀN 14/03/1982 001182023283 -X. Minh Đức, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội A1 331195018964 12/11/2019 Hưng Yên 

86 NGUYỄN VIẾT THUẤN 26/01/1988 168258735 -X. Đồng Du, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AK869279 04/08/2009 

Thái 

Nguyên 

87 ĐỖ MẠNH TIẾN 10/10/1985 036085012355 

-P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam C 350083002717 04/09/2016 Hà Nam 

88 ĐỖ HỒNG TRANG 01/04/1996 168541151 -P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 351177002486 10/08/2017 Hà Nam 

89 
NGUYỄN THANH 

CHƯƠNG 27/10/1999 035099003960 -X. Liêm Túc, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 350180001958 08/06/2018 Hà Nam 

90 PHẠM VĂN ĐƯỢC 15/10/1989 035089004223 

-X. Thanh Tâm, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam C 310186016114 17/05/2018 Hải Phòng 

91 LẠI VĂN NGHỊ 24/04/1985 035085004371 -X. Liêm Sơn, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 U161006 09/12/2004 Khánh Hoà 

92 NGUYỄN THỊ TƯƠI 06/02/1989 001189003680 -P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội A1 AK157791 29/06/2009 Hà Nam 

93 NGUYỄN THỊ XUÂN 08/11/1990 183815623 

-X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 AM356459 01/12/2009 Đà Nẵng 

94 HOÀNG VĂN ĐOÀN 03/04/1995 168571757 -P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 010163027358 06/04/2016 Hà Nội 

95 NGUYỄN VĂN HUÂN 19/09/1994 168416578 -TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 270130006795 29/05/2015 Bắc Ninh 



96 LÊ THI MAI 14/11/1997 035197000089 -X. Công Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 331203011129 12/08/2020 Hưng Yên 

97 LÊ QUANG THÀNH 27/10/1981 168064172 -P. Duy Hải, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 U787151 03/02/2005 Hà Nam 

98 TRẦN NGỌC THÀNH 10/09/1998 168611620 

-X. Thanh Hương, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam C 010194998917 16/10/2019 Hà Nội 

99 TRẦN TRỌNG TUÂN 23/10/1981 035081003701 -X. Phú Phúc, H. Lý Nhân, T. Hà Nam B2 350100003891 14/07/2016 Hà Nam 

100 TRẦN TUẤN ANH 18/03/2002 037202000208 -X. Gia Thanh, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình A1 350202003595 26/09/2020 Hà Nam 

101 TRẦN DUY CỪ 01/08/1968 162203214 

Thôn 3-X. Bồ Đề, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam A1 360038365336 02/10/2015 Nam Định 

102 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 24/01/2000 035200003932 

-X. Chuyên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà 

Nam A1 350180003668 25/09/2018 Hà Nam 

103 VŨ MINH ĐỨC 01/10/1986 035086001330 -P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1|FC 350093001375 14/04/2021 Hà Nam 

104 ĐẶNG VĂN HÀ 24/06/1990 001090032960 -X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội C 310167850904 01/06/2016 Hải Phòng 

105 NGUYỄN MẠNH LẮM 20/10/1983 035083000675 -X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. Hà Nam A1|C 350084002844 26/09/2016 Hà Nam 

106 NGUYỄN PHÚ LÊN 07/02/1980 111795961 -X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội E 010091000001 13/10/2017 Hà Nội 

107 NGUYỄN THỊ MẠNH 04/01/1982 112241708 -X. Bạch Hạ, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội B2 011102007291 13/05/2015 Hà Nội 

108 DƯƠNG VĂN THÀNH 10/10/1983 035083002691 -X. Đại Cương, H. Kim Bảng, T. Hà Nam C 350193003291 31/10/2019 Hà Nam 

109 VŨ XUÂN THUẬN 02/11/1980 168048291 

-X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1|C V242696 27/03/2005 Hà Nam 

110 NGUYỄN BÁ TRÌNH 28/02/1965 001065018971 -X. Phúc Tiến, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội A1 Q061437 19/11/2003 Hưng Yên 

111 MAI THỊ QUỲNH ANH 02/06/1991 168350890 -X. Đinh Xá, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 AN946168 03/08/2010 Hà Nam 

112 PHẠM QUỐC ĐẠT 17/02/1998 168613094 -X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 360193001841 29/03/2019 Nam Định 

113 PHẠM QUỐC ĐẠT 17/02/1998 168613094 -X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam C 360193001841 19/07/2019 Nam Định 

114 ĐẶNG THỊ HIỀN 10/08/1986 168099642 -TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AE450388 04/01/2008 Bắc Ninh 

115 TRẦN QUỐC HUY 05/02/1970 035070000779 
-P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam B2 350085000054 23/02/2013 Hà Nam 

116 NGUYỄN XUÂN NAM 08/08/1999 035099003756 -X. Tiêu Động, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 010185036772 19/04/2018 Hà Nội 



117 NGUYỄN THÚY NGA 21/01/1975 036175004368 -P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 351062001033 27/03/2018 Hà Nam 

118 

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 08/09/1995 035095001651 -X. Nhật Tân, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 350155002928 14/07/2015 Hà Nam 

119 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 21/08/1992 035092003101 -X. Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AY040207 04/01/2013 Hà Nội 

120 TRẦN DUY CHÍNH 17/10/1983 035083003437 -X. Đức Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 T298137 07/12/2004 Đà Nẵng 

121 NGUYỄN TRỌNG DUY 03/07/2002 035202005535 -X. Nhân Mỹ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 330202018942 09/10/2020 Hưng Yên 

122 TRẦN NGỌC HƯNG 23/07/1966 035066003053 -P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350050003031 07/01/2016 Hà Nam 

123 NGUYỄN HỮU LUÂN 18/06/1990 035090005696 -P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam B2 350153000946 13/02/2015 Hà Nam 

124 TRƯƠNG VĂN PHÚ 07/08/1986 035086003461 -X. Xuân Khê, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 AP035573 26/06/2010 Hà Nội 

125 LÊ VĂN SÁNH 07/04/1973 168201397 

-X. Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam B2 350194002824 13/09/2019 Hà Nam 

126 NGUYỄN THỊ THUẦN 05/11/1985 035185002487 -X. Lê Hồ, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 AU504352 26/03/2012 Hà Nội 

127 ĐINH VĂN THƯỞNG 06/08/1991 035091003257 

-X. Thanh Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 AL243397 08/09/2009 Hà Nam 

128 NGUYỄN ĐỨC HOAN 21/06/1992 035092001353 

-TT. Tân Thanh, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 350121003917 04/05/2017 Hà Nam 

129 

NGUYỄN MINH 

KHANG 06/05/1991 168335312 

-X. Thanh Nghị, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 AX191560 02/10/2012 Hà Nam 

130 PHAN VĂN LONG 14/01/1999 168612488 -X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 350205002869 17/08/2020 Hà Nam 

131 TẨN A NẢI 19/09/1989 045119440 -X. Phăng Sô Lin, H. Sìn Hồ, T. Lai Châu B2 350156003117 18/10/2017 Hà Nam 

132 BÙI THỊ NHUNG 30/08/1989 035189003954 -X. Tiên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 361099002909 07/12/2016 Nam Định 

133 NGUYỄN VĂN THẮNG 14/06/1996 168550143 -X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 350156005115 28/11/2015 Hà Nam 

134 NGÔ THỊ KIM TƯƠI 20/11/1996 168563752 -X. Phú Phúc, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 361170005520 07/08/2017 Nam Định 

135 TRẦN HỮU ĐĂNG 02/07/1996 035096000921 -P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1|B2 350144003855 10/11/2015 Hà Nam 

136 NGUYỄN THỊ HẰNG 07/11/1988 168334918 -X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 351162001681 17/05/2016 Hà Nam 

137 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 13/02/1984 035084005872 -X. Nhân Nghĩa, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 AK157293 08/06/2009 Hà Nam 



138 HOÀNG LÝ CƯỜNG 20/07/1971 168138872 -X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam B2 010078002341 22/01/2013 Hà Nội 

139 ĐINH XUÂN HOÀN 01/09/1990 168348197 -X. Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 AK157420 12/06/2009 Hà Nam 

140 TRẦN QUỐC KẾ 19/03/2002 035202000315 -P. Thanh Châu, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350207003743 01/10/2020 Hà Nam 

141 VŨ VĂN SƠN 03/06/1972 35072002926 -X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 Y443600 13/11/2005 

Tuyên 

Quang 

142 TRẦN THỊ THU 30/08/1996 035196002610 -X. Đồng Tân, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội A1 331190014044 24/09/2019 Hưng Yên 

143 LÊ VĂN HƯỚNG 25/10/1989 168215555 -X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam C 310170047197 07/12/2017 Hải Phòng 

144 NGUYỄN VĂN LỘC 07/05/1966 113544188 -X. Phú Nghĩa, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình E 170112000480 25/12/2017 Hà Nội 

145 NGUYỄN ĐỨC LỢI 18/02/1991 035091002800 -P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350207002159 04/07/2020 Hà Nam 

146 VŨ VĂN CẦN 24/06/1989 38089015370 -X. Định Hòa, H. Yên Định, T. Thanh Hóa C 010158073704 15/10/2020 Hà Nam 

147 

TRƯƠNG XUÂN 

CHÍNH 12/10/1985 33085004273 -X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội C 010101001521 12/03/2018 Hà Nội 

148 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 08/02/1998 1098023202 -X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội A1 010196047022 20/01/2020 Hà Nội 

149 PHẠM MINH PHƯƠNG 26/11/1997 1197001711 -X. Đại Xuyên, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội B2 011165053224 24/02/2021 Hà Nội 

150 CHU HỮU THÀNH 12/05/1984 35084003677 -X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 350066001353 01/10/2015 Hà Nam 

151 PHẠM HỒNG TUẤN 30/07/1980 1080009808 -X. Tri Thủy, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội A2|E 350139004049 15/10/2019 Hưng Yên 

152 ĐÀO XUÂN HANH 19/08/1982 168019115 -X. Bình Nghĩa, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 350127001069 11/11/2014 Hà Nam 

153 HỒ THẾ HIỂN 27/11/1990 1090037439 -X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội A1 350098004151 27/03/2017 Hà Nam 

154 NGÔ THỊ THU THANH 29/09/1991 35191003820 -X. Liêm Túc, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 AT840757 13/12/2011 Hà Nội 

155 ĐINH DUY SÙNG 23/10/1984 168079182 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam C 350078000184 19/03/2018 Hà Nam 

156 NGÔ VĂN THỂ 24/07/1990 35090006243 

-P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1 350151002889 10/07/2015 Hà Nam 

157 NGUYỄN HUY HOÀNG 09/06/1998 36098009619 

-P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, T. Hà 

Nam A1 260181023513 29/11/2018 Vĩnh Phúc 

158 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/10/1992 35092004553 -X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 750115007437 31/07/2015 Đồng Nai 



159 ĐINH VĂN ĐỊNH 10/03/1977 1077015511 

-X. Quang Lãng, H. Phú Xuyên, TP. Hà 

Nội B2 010081020505 24/12/2013 Hà Nội 

160 NGUYỄN THỊ HẠNH 30/09/1978 35178000675 -P. Duy Minh, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 351037000005 27/03/2013 Hà Nam 

161 NGUYỄN VĂN THẾ 10/10/1971 168416089 -X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AN270194 24/02/2010 Hưng Yên 

162 VŨ HOÀNG HẢI 19/07/1995 113595456 -TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình B2 170143907428 29/06/2018 Hà Nam 

163 VŨ VĂN HỰU 08/08/1968 168160904 -P. Yên Bắc, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam E 350998000318 13/01/2017 Hà Nam 

164 NGUYỄN HỮU NAM 08/03/1988 035088004968 -X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam A1 AP271661 07/09/2010 Hà Nam 

165 LÊ XUÂN PHÁP 08/01/1990 168273646 -X. An Lão, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 AX193851 14/11/2012 Hà Nam 

166 NGUYỄN DUY BÌNH 30/05/1999 035099004131 -X. Kim Bình, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam A1 350194002365 12/08/2019 Hà Nam 

167 

NGUYỄN THỊ ÁNH 

VÂN 10/11/1998 113720282 -X. Đồng Tâm, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình A1 331202008861 09/07/2020 Hưng Yên 

168 PHAN MẠNH ĐIỆP 21/06/1983 035083000842 -X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam B2 350189003667 19/04/2021 Bắc Ninh 

169 PHAN MẠNH ĐIỆP 21/06/1983 035083000842 -X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 350189003667 25/09/2018 Hà Nam 

170 LÊ VĂN HIẾN 14/05/1997 035097001421 -TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, T. Hà Nam A1 350157003505 13/08/2015 Hà Nam 

171 ĐỖ THỊ HUẾ 21/09/2000 035300000918 -X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 331185022050 27/12/2018 Hưng Yên 

172 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/01/2000 035200004052 -X. Nhân Chính, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 330209023420 10/11/2020 Hưng Yên 

173 HOÀNG VĂN QUANG 03/09/1969 035069000340 -TT. Quế, H. Kim Bảng, T. Hà Nam A1 350009000416 31/03/2016 Hà Nam 

174 NGUYỄN VĂN THĂNG 06/09/1998 168611158 

-X. Thanh Hải, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 350174003492 31/08/2017 Hà Nam 

175 LÊ THỊ THUÝ 18/01/1994 168484978 -X. Tiên Sơn, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam A1 351137000239 20/01/2013 Hà Nam 

176 LẠI XUÂN CHỈNH 07/07/1960 001060001495 -X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội A1 S074490 20/06/2004 Hà Nội 

177 NGUYỄN VĂN ĐÁP 08/02/1985 168143049 -X. Đạo Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 AS324628 05/07/2011 Hà Nam 

178 NGUYỄN SƠN HẢI 01/02/1990 168367663 

-P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam A1|B2 350108002124 19/03/2015 Hà Nam 

179 NGUYỄN THỊ MÙI 28/06/1987 035187001006 

-X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà 

Nam A1 271086271530 25/11/2014 Bắc Ninh 



180 TRƯƠNG TUẤN QUANG 07/09/1985 035085004829 -TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, T. Hà Nam A1 U600861 23/01/2005 Hà Nội 
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